
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

23/03/2023 Cổ phiếu Chứng khoán dẫn dắt đà tăng  

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,045.10 203.32 76.17 

% ngày 0.44% -0.31% 0.36% 

% tuần -0.22% -0.43% 0.20% 

% tháng -0.81% -2.86% -1.59% 

% năm -30.44% -56.00% -34.66% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 8,956 807 279 

TB 1 
tháng 

8,848 907 349 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,239.67 7.37 2.05 

Bán 900.67 14.62 3.19 

Giá trị 
ròng 

339.00 -7.25 -1.14 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 70 149 

Mã Giảm 305 73 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 11.64 14.81 11.95 

Vốn hóa 
TT 4,182 256 969 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 3.09% 6.31% 4.68% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường điều chỉnh vào đầu phiên ảnh hưởng tâm lý từ TTCK Mỹ sụt 

giảm mạnh sau kết quả cuộc họp chính sách của Fed được công bố. Điểm 

tích cực là lực cầu chủ động về cuối phiên đã giúp các chỉ số đảo chiều 

tăng. Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 0.44% dừng tại 1045.1 điểm, chỉ số 

HNX-Index giảm 0.31% trong khi Upcom-Index tăng 0.36%. Giá trị giao dịch 

khớp lệnh đạt 7,302 tỷ đồng trên cả 3 sàn. 

Nhóm Chứng khoán sớm hồi phục trở lại và trở thành tâm điểm hỗ trợ tâm 

lý cho thị trường chung với VCI (6.6%), HCM (2.7%), VND (2.4%). Nhóm 

Ngân hàng ghi nhận có ACB, TPB, VCB đều tăng quanh 1-2%. PLX (3.3%) 

ghi nhận phiên tăng mạnh sau giai đoạn điều chỉnh giảm từ cuối tháng 2. Ở 

chiều giảm, lực cung suy giảm với MSN (-1.9%) hay VRE (-1.3%) là các mã 

giảm khá nhất.  

KDC (5.8%) cũng gây chú ý khi tăng mạnh về cuối phiên khả năng đến từ 

quỹ Fubon mua vào.  

Khối ngoại mua ròng 331 tỷ đồng toàn thị trường trong đó VHM (90 tỷ), HPG 

(80 tỷ), VNM (68 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược lại, VCB (46 

tỷ), MSN (42 tỷ), PLX (35 tỷ) là các mã bị bán ròng khá nhất. 

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng trong phiên kế tiếp và 

chỉ số VN-Index có thể hướng về mức kháng cự ngắn hạn 1,060 điểm trong 

vài phiên tới. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn 

hạn cho nên chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa thể vượt được mức kháng cự 

1,060 điểm hay nói cách khác là áp lực bán có thể gia tăng khi chỉ số VN-

Index tiến sát mức 1,060 điểm. Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư có dấu hiệu tích 

cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng và 

chứng khoán cho nên chúng tôi cho rằng dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa 

giữa các nhóm cổ phiếu trong vài phiên tới. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ 

trọng cổ phiếu ở mức thấp dưới 40% và hạn chế việc mua mới hoặc hạn 

chế mua đuổi khi chỉ số VN-Index tiến sát mức kháng cự 1,060 điểm. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  GIẢM TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  GIẢM TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1000 1150 804 750 

 
 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1045.1 0.44%  HNI 203.32 -0.31%   UPCoM 76.17 0.36% 

VN30 1046.6 0.33%  HN30 360.01 0.16%         

VN Mid 1283.58 0.85%  
VNX 
AllSh 

993.84 0.45%         

VN Small 1100.95 0.05%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1239.67    Mua 7.37     Mua 2.05   

Bán 900.67    Bán 14.62     Bán 3.19   

GT ròng 339    GT ròng -7.25     GT ròng -1.14   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

VCI 1950 6.62%  DTD 1300 9.35%   PAT 4149 4.76% 

KDC 3200 5.75%  SHS 300 3.53%   PGB 864 4.72% 

CTS 700 4.90%  DVM 400 2.22%   GEE 996 4.02% 

FTS 1000 4.76%  MBS 300 2.19%   DFF 415 3.64% 

CTD 1400 3.63%  APS 200 2.17%   BDT 626 2.69% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

ST8 -1500 -6.90%  THD -1000 -2.52%   MSR -235 -2.28% 

ADS -500 -3.88%  VCS -600 -1.20%   OIL -114 -1.33% 

VPD -850 -3.21%  PGS -300 -1.16%   VGT -112 -1.03% 

VSC -800 -2.68%  HUT -100 -0.65%   LTG -224 -0.86% 

TSC -90 -2.56%  NAG -100 -0.57%   VLB -217 -0.73% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 421,194    THD 13,895     ACV 184,653   

BID 233,198    BAB 13,189     VGI 60,882   

VHM 207,486    KSF 13,140     VEA 50,230   

VIC 201,376    IDC 12,639     MCH 47,842   

GAS 196,945    PVS 11,806     BSR 46,721   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

SHB 36,742,600 11,403,989  SHS 12,346,231 10,565,803   LMH 3,391,087 2,219,731 

LPB 23,944,400 10,286,473  CEO 6,482,349 5,804,367   BSR 2,357,101 6,414,216 

VPB 22,985,700 17,832,980  PVL 6,264,877 694,086   VHG 1,269,795 1,199,182 

VND 22,031,400 17,658,577  HUT 2,558,493 1,728,369   C4G 1,248,924 2,119,342 

SSI 18,293,200 15,011,116  MBS 2,364,748 1,738,656   VBB 871,800 12,592 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Thiết bị và Dịch vụ Y tế

Thiết bị và Phần cứng

Khai khoáng

Viễn thông di động

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính

Phân phối thực phẩm & dược phẩm

Sản xuất & Phân phối Điện

Quỹ đầu tư

Bán lẻ

Bảo hiểm phi nhân thọ

Nước & Khí đốt

Bảo hiểm nhân thọ

Lâm nghiệp và Giấy

Vận tải

Hàng gia dụng

Du lịch & Giải trí

Hàng cá nhân

Ô tô và phụ tùng

Bất động sản

Dược phẩm

Hóa chất

Bia và đồ uống

Công nghiệp nặng

Xây dựng và Vật liệu

Viễn thông cố định

Sản xuất thực phẩm

Truyền thông

Kim loại

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh

Ngân hàng

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí

Điện tử & Thiết bị điện

Sản xuất Dầu khí

Hàng công nghiệp

Thuốc lá

Dịch vụ tài chính



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Diễn biến Mua/Bán ròng Khối ngoại 
UPCOM

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VHM 89,468 VCB 46,140 

HPG 80,124 MSN 42,428 

VNM 68,097 PLX 35,105 

SSI 31,618 CTG 33,510 

POW 30,483 PVD 15,464 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

TNG 941 PVS 3,883 

SLS 494 THD 3,206 

PVI 203 IDC 1,077 

VCS 118 BVS 478 

SD9 61 SHS 263 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

QNS 693 VTP 2,460 

VEA 200 MML 209 

BSR 166 CSI 98 

DNW 135 VGG 13 

PHP 107 VOC 12 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

FUEVFVND 38,122 VPB 57,242 

ACB 7,873 TCB 18,379 

FUESSVFL 5,107 FPT 16,606 

DGC 3,073 MWG 10,343 

EIB 1,012 MBB 9,271 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

TNG 528.00     

IDC 267.30     

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 750.00     

QTP 281     

SGP 0     

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 
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Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.0x 1.6x 1.6x 

P/E  19.3x 15.0x 15.2x 13.3x 

ROE % 8.45 13.51 10.86 13.99 

ROA % 2.11 3.72 2.48 2.20 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
562.23 619.37 173.92 172.48 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.34 0.51 0.08 0.25 

LS cổ 
tức 

% 2.82 2.64 2.17 1.76 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam



 

 

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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